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GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH 2008
Tên chương trình : NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG, MÓ SỐ KC.10/06-10   

 ( Kèm theo Quyết định số:1696 /QĐ-BKHCN ngày  16 /8 /  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN )

	TT
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu  cầu đối với sản phẩm

	1
	Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị một số bệnh. 
	Phát triển kỹ thuật can thiệp nội mạch để điều trị các bệnh gây chảy máu nặng, khối u và dị dạng mạch máu ở các cơ quan sọ nóo, hô hấp,  tiờu hoỏ và sinh dục ở Việt Nam.
	-  Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả tạo shunt trong gan (TIPS) trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa;

- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch trong điều trị u gan;

- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch trong điều trị phồng và dị dạng mạch mỏu nóo;

-  Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch điều trị ho ra mỏu;

- Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả can thiệp nội mạch điều trị u xơ tử cung.

	2
	Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật di truyền hiện đại trong chẩn đoán và tiên lượng một số  bệnh ung thư thường gặp ở Việt Nam.
	- Xác định và chuẩn hóa được các kỹ thuật di truyền học hiện đại trong phân tích các rối loạn vật chất di truyền trong một số bệnh ung thư;

-  ứng dụng thành cụng các kỹ thuật trên trong chẩn đoán và tiên lượng một số bệnh ung thư
	-  Tập số liệu về tính đa hình, các dạng đột biến của một số ung thư (vú, đại trực tràng, ung thư hệ tạo huyết);

-  Dữ liệu trình tự của gen đột biến và các dạng đột biến nhiễm sắc thể đặc hiệu trong các ung thư trên;

- Bảng danh sách đề xuất các dấu ấn khối u (tumor marker) có liên quan đến các ung thư nêu trên;

- Bản báo cáo về ứng dụng phương pháp phả hệ kết hợp với di truyền hiện đại trong phân tích và tiên lượng các bệnh ung thư trên.

	3
	Nghiên cứu nâng cao hiệu quả và hiện đại hóa dạng bào chế một số thuốc y học cổ truyền. 
	-  Xây dựng được quy trình bào chế chuẩn một số thuốc y học cổ truyển điều trị hội chứng ruột kích thích, bệnh suy mạch vành và đột quỵ não;

-  Xác định được tính an toàn và hiệu quả của dạng bào chế hiện đại các loại thuốc trên.
	- Quy trình bào chế các thuốc điều trị hội chứng ruột kích thích, bệnh suy mạch vành và đột quỵ não;

- Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng các thuốc kể trên;

-  Báo cáo kết quả thực nghiệm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các thuốc trên.

	4
	Đánh giá thực trạng vệ sinh, an toàn của một số thực phẩm phổ biến và xây dựng mô hình giám sát phù hợp.
	- Đánh giá được thực trạng vệ sinh và sử dụng một số thực phẩm thường gây nhiễm trùng, nhiễm độc;

-  Xây dựng và đánh giá được hiệu quả của mô hình giám sát và dự phòng các yếu tố nguy cơ ở khu vực nông thôn, thành thị. 
	- Báo cáo về thực trạng những nguy cơ thường gây nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm ở nông thôn và thành thị;

- Báo cáo về các nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm;

- Đề xuất và đánh giá một số mô hình khả thi trong giám sát, dự phòng nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm.

	5
	Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Heamophilus Influenzae type b (Hib) cộng hợp   ở quy mô phòng thí nghiệm. 
	-  Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Hib cộng hợp quy mô phòng thí nghiệm. 

- Xây dựng các phương pháp kiểm tra chất lượng vắc xin và tiêu chuẩn cơ sở;

- Đỏnh giỏ  tính an toàn và hiệu lực của vắc xin trên động vật
	- Quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Hib cộng hợp quy mô phòng thí nghiệm;

- Quy trình kiểm tra chất lượng vắc xin và tiêu chuẩn cơ sở của vắc xin theo quy định của WHO;

-  Bản báo cáo về tính an toàn của vắc xin trên động vật thí nghiệm ;

- 5.000 liều vắc xin đạt tiêu chuẩn cơ sở.

	6
	Nghiên cứu tổng hợp Atenolol và Metoprolol làm thuốc điều trị tim mạch.
	- Xây dựng được quy trỡnh tổng hợp và tinh chế Atenolol và Metoprolol quy mụ pilot;

- Xõy dựng được tiêu chuẩn cơ sở 2 dược chất trên tương đương tiêu chuẩn dược điển Anh 2005;


	- Quy trỡnh tổng hợp và tinh chế Atenolol và Metoprolol quy mụ pilot;

- Bỏo cỏo về phõn tớch cấu trỳc húa học cỏc sản phẩm;

- Tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm trên tương đương BP 2005 đó được Viện Kiểm nghiểm thẩm định;

- Báo cáo về độ ổn định và tuổi thọ của nguyên liệu;

-  Báo cáo về độc tính cấp và bán cấp, kết quả tương đương với nguyờn liệu ngoại nhập;

- 1 đến 3 kg nguyên liệu Atenolol và Metoprolol mỗi loại.



	7
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy  điện nóo dựng trong y tế.
	- Chế tạo và thiết kế  được  sơ đồ nguyên lý, sơ đồ máy điện nóo;

- Xõy dựng được phần mềm chẩn đoán dùng cho máy điện nóo.
	- Bản sơ đồ nguyên lý hoạt động và sơ đồ khối của máy;

- Chế tạo 1 máy ghi điện nóo cho phộp ghi 64 kờnh tớn hiệu, 1 kờnh video;

- Chương trỡnh phõn tớch mẫu và chẩn đoán bệnh;

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công nghệ kỹ thuật Châu Âu.

	8
	Nghiên cứu xõy dựng quy trỡnh sản xuất kháng độc tố cá nóc ở quy mụ phũng thớ nghiệm.


	- Xây dựng được quy trình sản xuất khỏng độc tố cỏ núc quy mụ phũng thớ nghiệm;

- Xõy dựng tiờu chuẩn cơ sở của sản phẩm; 

- .Đánh giá được tính an toàn và hiệu lực của kháng độc tố cá nóc trên mô hình thực nghiệm.
	- Quy trình sản xuất kháng độc tố cá nóc quy mụ phũng thớ nghiệm;

- Bảng tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của EU;

- Báo cáo kết quả về tớnh an toàn và hiệu lực của khỏng độc tố trờn  mô hình thực nghiệm;

- 500 IU (đơn vị quốc tế) kháng độc tố cá nóc đạt tiêu chuẩn cơ sở.

	9
	Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thư tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm vi rỳt viờm gan B (HBV). 
	- Xác định được tỷ lệ và mối liên quan đột biến gen của HBV và bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV;

- Xác định được các phương pháp  phát hiện sớm ung thư tế bào gan nguyên phát ở bệnh nhân nhiễm HBV.
	- Báo cáo  về mối liên quan của đột biến gen của HBV và bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV;

- Báo cáo kết quả đánh giá tiên lượng của bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV có đột biến gen;

- Qui trình phát hiện bệnh sớm ung thư tế bào gan nguyên phát.

	10
	Nghiên cứu sàng lọc một số dược liệu để phõn lập cỏc chất mới cú tỏc dụng diệt tế bào ung thư. 


	- Phỏt hiện được các chất mới có tác dụng diệt tế bào ung thư qua sàng lọc một số cây thuốc và sinh vật biển ;

- Chiết tách và xác định được cấu trúc một số chất từ dược liệu có hoạt tính diệt tế bào ung thư;

- Đỏnh giỏ được độc tính cấp, bán cấp và tác dụng diệt tế bào ung thư in vitro và invivo của các chất phân lập được.
	- Danh mục khoảng 50 dược liệu đó sàng lọc;

- Quy trỡnh phõn lập 1 đến 2 chất mới từ dược liệu có tác dụng diệt tế bào ung thư;

- Bỏo cỏo về xác định cấu trúc của các chất phân lập;

- Báo cáo về độc tính cấp, bán cấp và tác dụng diệt tế bào ung thư trên mô hỡnh thực nghiệm.

	TT
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với sản phẩm

	1
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	-  Chỉ định, quy trình kỹ thuật và kết quả tạo shunt trong gan (TIPS) trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa;
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	-  Tập số liệu về tính đa hình, các dạng đột biến của một số ung thư (vú, đại trực tràng, ung thư hệ tạo huyết);
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	- Quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Hib cộng hợp quy mô phòng thí nghiệm;

- Quy trình kiểm tra chất lượng vắc xin và tiêu chuẩn cơ sở của vắc xin theo quy định của WHO;

-  Bản báo cáo về tính an toàn của vắc xin trên động vật thí nghiệm ;

- 5.000 liều vắc xin đạt tiêu chuẩn cơ sở.

	6
	Nghiên cứu tổng hợp Atenolol và Metoprolol làm thuốc điều trị tim mạch.
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	- Quy trỡnh tổng hợp và tinh chế Atenolol và Metoprolol quy mụ pilot;

- Bỏo cỏo về phõn tớch cấu trỳc húa học cỏc sản phẩm;

- Tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm trên tương đương BP 2005 đó được Viện Kiểm nghiểm thẩm định;

- Báo cáo về độ ổn định và tuổi thọ của nguyên liệu;

-  Báo cáo về độc tính cấp và bán cấp, kết quả tương đương với nguyờn liệu ngoại nhập;

- 1 đến 3 kg nguyên liệu Atenolol và Metoprolol mỗi loại.



	7
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy  điện nóo dựng trong y tế.
	- Chế tạo và thiết kế  được  sơ đồ nguyên lý, sơ đồ máy điện nóo;

- Xõy dựng được phần mềm chẩn đoán dùng cho máy điện nóo.
	- Bản sơ đồ nguyên lý hoạt động và sơ đồ khối của máy;

- Chế tạo 1 máy ghi điện nóo cho phộp ghi 64 kờnh tớn hiệu, 1 kờnh video;

- Chương trỡnh phõn tớch mẫu và chẩn đoán bệnh;

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công nghệ kỹ thuật Châu Âu.

	8
	Nghiên cứu xõy dựng quy trỡnh sản xuất kháng độc tố cá nóc ở quy mụ phũng thớ nghiệm.


	- Xây dựng được quy trình sản xuất khỏng độc tố cỏ núc quy mụ phũng thớ nghiệm;

- Xõy dựng tiờu chuẩn cơ sở của sản phẩm; 

- .Đánh giá được tính an toàn và hiệu lực của kháng độc tố cá nóc trên mô hình thực nghiệm.
	- Quy trình sản xuất kháng độc tố cá nóc quy mụ phũng thớ nghiệm;

- Bảng tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của EU;

- Báo cáo kết quả về tớnh an toàn và hiệu lực của khỏng độc tố trờn  mô hình thực nghiệm;

- 500 IU (đơn vị quốc tế) kháng độc tố cá nóc đạt tiêu chuẩn cơ sở.

	9
	Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thư tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm vi rỳt viờm gan B (HBV). 
	- Xác định được tỷ lệ và mối liên quan đột biến gen của HBV và bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV;

- Xác định được các phương pháp  phát hiện sớm ung thư tế bào gan nguyên phát ở bệnh nhân nhiễm HBV.
	- Báo cáo  về mối liên quan của đột biến gen của HBV và bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV;

- Báo cáo kết quả đánh giá tiên lượng của bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát nhiễm HBV có đột biến gen;

- Qui trình phát hiện bệnh sớm ung thư tế bào gan nguyên phát.

	10
	Nghiên cứu sàng lọc một số dược liệu để phân lập các chất mới có tác dụng diệt tế bào ung thư. 


	- Phát hiện được các chất mới có tác dụng diệt tế bào ung thư qua sàng lọc một số cây thuốc và sinh vật biển ;

- Chiết tách và xác định được cấu trúc một số chất từ dược liệu có hoạt tính diệt tế bào ung thư;

- Đánh giá được độc tính cấp, bán cấp và tác dụng diệt tế bào ung thư in vitro và invivo của các chất phân lập được.
	- Danh mục khoảng 50 dược liệu đã sàng lọc;

- Quy trình phân lập 1 đến 2 chất mới từ dược liệu có tác dụng diệt tế bào ung thư;

- Báo cáo về xác định cấu trúc của các chất phân lập;

- Báo cáo về độc tính cấp, bán cấp và tác dụng diệt tế bào ung thư trên mô hình thực nghiệm.



Số lượng: 10 đề tài
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